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QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy chế Chi tiêu nội bộ

của Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú Khánh Vĩnh năm học 2022-2023.

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ

 DÂN TỘC NỘI TRÚ KHÁNH VĨNH.

Căn cứ Nghị định 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ Quy định cơ

chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư số 56/2022/TT-BTC ngày 16/9/20222 của Bộ Tài chính hướng

dẫn một số nội dung về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; xử lý

tài sản, tài chính khi tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Quyết định số 3382/QĐ-UBND, ngày 04 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban

nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc thành lập Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú

Khánh Vĩnh;

Căn cứ Quyết định số 1691/QĐ-UBND ngày 15/6/2018 của Ủy ban nhân dân

tỉnh Khánh Hòa về việc tổ chức lại Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú Khánh

Vĩnh trên cơ sở sáp nhập Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú Khánh Vĩnh và

Trung tâm Giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp Khánh Vĩnh;

Căn cứ Quyết định số 543/QĐ-LĐTBXH, ngày 27/05/2022 của Sở Lao động -

TB&XH Khánh Hòa về việc giao quyền tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp

công lập trực thuộc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội giai đoạn 2022-2025;

Căn cứ Quyết định số 1945/QĐ-SLĐTBXH, ngày 30/12/2022 của Sở Lao động

- Thương binh và Xã hội Khánh Hòa về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà

nước năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 1949/QĐ-SLĐTBXH, ngày 30/12/2022 của Sở Lao động

- Thương binh và Xã hội Khánh Hòa về việc giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 cho các

đơn vị trực thuộc Sở;

Căn cứ Công văn số 16/CĐCSTV, ngày 20 tháng 10 năm 2022 của Công đoàn Cơ sở

thành viên Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú Khánh Vĩnh về việc tham gia góp ý dự

thảo Quy chế Chi tiêu nội bộ năm học 2022-2023;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú Khánh

Vĩnh về việc góp ý dự thảo Quy chế Chi tiêu nội bộ năm học 2022-2023;



Căn cứ Công văn số 163/SLĐTBXH-KHTC, ngày 17 tháng 01 năm 2023 của Sở

Lao động thương binh và Xã hội Khánh Hòa về việc góp ý dự thảo Quy chế chi tiêu

nội bộ của Trường TCN Dân tộc nội trú Khánh Vĩnh năm học 2022-2023;

Xét đề nghị của Phòng Đào tạo- Hành chính- Kế toán,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế Chi tiêu nội bộ của Trường

Trung cấp nghề Dân tộc nội trú Khánh Vĩnh năm học 2022-2023.

Điều 2. Quyết định này thay thế Quyết định số 07/QĐ-TCNDTNT, ngày

10/01/2022 của Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú Khánh Vĩnh và có hiệu lực

áp dụng kể từ ngày ký.

Điều 3. Trưởng các phòng Đào tạo - Hành chính - Kế toán, các phòng khoa,

trung tâm, toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động của Trường Trung cấp nghề

Dân tộc nội trú Khánh Vĩnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

        
Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG

- Như điều 3;

- Sở LĐ-TB&XH;

- Kho bạc Nhà nước huyện KV;

- Lưu VT, ĐT-HC-KT.

                                                

Kiều Xuân Khiêm
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      SỞ LAO ĐỘNG -TB&XH KHÁNH HÒA         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ DÂN TỘC         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

           NỘI TRÚ KHÁNH VĨNH

QUY CHẾ

CHI TIÊU NỘI BỘ CỦA TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ DÂN TỘC

NỘI TRÚ KHÁNH VĨNH NĂM HỌC 2022-2023.

(Ban hành kèm theo Quyết định số 10/QĐ-TCNDTNT, ngày 18/01/2023

của Hiệu Trưởng Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú Khánh Vĩnh).

A. Mục đích xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ:

- Tạo quyền chủ động cho Lãnh đạo trong quản lý và chi tiêu tài chính của

đơn vị và cán bộ, viên chức trong đơn vị hoàn thành nhiệm vụ được giao nhằm thực

hiện tốt quy định về quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức

bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập. 

- Là căn cứ để Kho bạc Nhà nước quản lý, kiểm soát thanh toán các khoản chi

tiêu của đơn vị qua Kho bạc Nhà nước và để các cơ quan quản lý cấp trên, cơ quan tài

chính và các cơ quan thanh tra, kiểm toán theo dõi, kiểm tra theo quy định.

- Khuyến khích cán bộ, viên chức sử dụng tài sản đúng mục đích, hiệu quả;

thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

- Tạo quyền chủ động cho cán bộ, viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ, là căn

cứ để quản lý, thanh toán các khoản chi tiêu trong đơn vị được công bằng và thống

nhất; khuyến khích tăng thu, tiết kiệm chi, thu hút và giữ được nhưng người có năng

lực trong đơn vị.

   B. Nguyên tắc xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ:

- Không vượt quá chế độ chi hiện hành do cơ quan có thầm quyền quy định.

- Phải phù hợp với hoạt động đặc thù của đơn vị, đảm bảo cho tập thể và cá

nhân cán bộ, viên chức hoàn thành nhiệm vụ được giao.

- Phải bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người lao động.

- Mọi chi tiêu phải bảo đảm có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp,trừ những

khoản thanh toán công tác phí khoán được Trường thực hiện chế độ khoán theo quy

chế chi tiêu nội bộ, khoán tiền phòng ngủ cho CBVC đi công tác nơi không có nhà

khách…

- Phải được thảo luận rộng rải, dân chủ công khai và thông qua Hội nghị Cán

bộ, viên chức, người lao động của Trường.

- Phải có ý kiến tham gia và đồng ý của Công đoàn CSTV nhà Trường bằng văn

bản.

- Trình Hội đồng trường thông qua Dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ trước khi báo

cáo Sở Lao động- TB&XH Khánh Hòa.
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- Phải báo cáo về Sở Lao động-TB&XH Khánh Hòa xem xét, có ý kiến bằng văn

bản trước khi ban hành.

C. Nội dung xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ:

1. Chi tiền lương, các khoản phụ cấp, đóng góp theo tiền lương và chế độ thanh

toán làm việc ngoài giờ;  chi tiền công theo hợp đồng vụ việc (nếu có):

- Tiền lương, các khoản phụ cấp, đóng góp theo tiền lương của cán bộ, viên chức,

người lao động được thanh toán theo quy định pháp luật hiện hành.

- Cán bộ, viên chức, người lao động được Hiệu trưởng phân công làm thêm giờ để

xử lý công việc, phân công trực Trường vào các ngày lễ, Tết, trực đột xuất (như: trực

phòng chống thiên tai, hoả hoạn...) thì được thanh toán tiền lương làm thêm giờ theo quy

định nhà nước.

2. Chi hoạt động chuyên môn, chi quản lý:

Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú Khánh Vĩnh là đơn vị tự đảm bảo từ

30% đến dưới 70% chi thường xuyên: Căn cứ vào nhiệm vụ được giao và khả năng

nguồn tài chính, đơn vị được quyết định mức chi hoạt động chuyên môn, chi quản lý,

nhưng tối đa không vượt quá mức chi do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định.

a) Chế độ làm việc của giáo viên:

a1) Giáo viên dạy nghề.

Đinh mức giờ chuẩn và giờ vượt của giáo viên thực hiện theo các thông tư và 

quyết định sau: 

Thông tư số 34/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/12/2018 của Bộ Lao động -

TB&XH sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 42/2015/TT-BLĐTBXH ngày

20/10/2015 quy định về đào tạo trình độ sơ cấp, 

Thông tư số 43/2015/ TT-BLĐTBXH ngày 20/10/2015 quy định về đào tạo

thường xuyên, 

Thông tư số 07/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10/3/2017 quy định chế độ làm việc

của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp, 

Thông tư số 08/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10/3/2017 quy định chuẩn về chuyên

môn, nghiệp vụ đối với nhà giáo giáo dục nghề nghiệp, 

Thông tư số 10/2017/ TT-BLĐTBXH ngày 13/3/2017 quy định về mẫu bằng tốt

nghiệp trung cấp, cao đẳng; việc in, quản lý, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp

trung cấp, cao đẳng; Thông tư số 24/2020/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2020 về sửa đổi,

bổ sung một số điều của Thông tư số 10/2017/ TT-BLĐTBXH  ngày 13/3/2017. 

Thông tư số 31/2017/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2017 quy định về đào tạo trình

độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp theo hình thức đào tạo vừa làm vừa học.

Thông tư số 05/2021/TT-BLĐTBXH ngày 7/7/2021 quy định quy chế tuyển sinh

và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng.

Thông tư số 04/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/3/2022 quy định về đào tạo việc tổ

chức đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng sơ cấp theo niên chế hoặc theo phương

thức tích lỹ mô-đun hoặc tín chỉ. 

Căn cứ tình hình thực tế, Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú Khánh Vĩnh

quy định định mức giờ giảng của giáo viên như sau:



3

- Định mức giờ giảng của nhà giáo giảng dạy các môn học chung, các môn

chuyên môn nghề trong một năm học là 510 giờ đối với nhà giáo giảng dạy trình độ

trung cấp;

- Định mức giờ giảng cho viên chức quản lý, viên chức các phòng, ban chuyên

môn, nghiệp vụ có đủ tiêu chuẩn để tham gia giảng dạy nhằm nắm được nội dung,

chương trình đào tạo và quá trình học tập của học viên, học sinh, sinh viên để nâng

cao hiệu quả quản lý đào tạo được quy định như sau:

+ Hiệu trưởng: 30 giờ chuẩn/năm;

+ Phó hiệu trưởng: 40 giờ chuẩn/năm;

+ Trưởng phòng và tương đương: 60 giờ chuẩn/năm;

+ Phó trưởng phòng và tương đương: 70 giờ chuẩn/năm;

+ Viên chức các phòng, ban chuyên môn, nghiệp vụ về đào tạo; quản lý học

viên, học sinh, sinh viên; khảo thí và bảo đảm chất lượng: 80 giờ chuẩn/năm.

- Nhà giáo làm công tác chủ nhiệm lớp hoặc cố vấn học tập đối với các lớp

nghề trình độ trung cấp: Được giảm 15% định mức giờ giảng/1 lớp; Nhà giáo làm

công tác chủ nhiệm đối với lớp học văn hóa THPT được giảm 4 tiết/tuần; 

- Nhà giáo phụ trách phòng học chuyên môn/xưởng thực hành: được giảm 10%

định mức giờ giảng/1 phòng, xưởng; 

- Nhà giáo là trưởng khoa và tương đương: Được giảm 30% định mức giờ

giảng; phó khoa, phó trưởng khoa và tương đương được giảm 20% định mức giờ

giảng;

- Nhà giáo là cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên

Việt Nam, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cấp trường được hưởng chế độ giảm

định mức giờ giảng theo quy định tại Quyết định số 13/2013/QĐ-TTg ngày

06/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với cán bộ Đoàn thanh

niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Việt Nam, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt

Nam trong các cơ sở giáo dục và cơ sở dạy nghề;

- Nhà giáo giáo dục nghề nghiệp trong thời gian tập sự được giảm 30% định

mức giờ giảng;

- Nhà giáo giáo dục nghề nghiệp là nữ có con nhỏ dưới 12 tháng tuổi được

giảm 15% định mức giờ giảng;

- Giáo viên thỉnh giảng làm công tác chủ nhiệm đối với các lớp nghề trình độ

trung cấp được áp dụng 77 giờ/ lớp/ năm học.

a2) Giáo viên dạy văn hóa: áp dụng các qui định sau:

Quyết định số 01/2007/QĐ-BGDĐT ngày 02 tháng 01 năm 2007 của Bộ Giáo

dục và Đào tạo Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm giáo dục thường

xuyên.

Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21/10/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban

hành Quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông.
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Thông tư số 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 08 tháng 3 năm 2013

của bộ Giáo dục và Đào tạo, bộ Nội vụ và bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ

trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập.

Thông tư 15/2017/TT-BGDĐT ngày 09/6/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Sửa

đổi, bổ sung một số điều của Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông ban

hành kèm theo Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Bộ

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 23/6/2017 của Bộ Giáo dục và

Đào tạo ban hành quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông.

Căn cứ tình hình thực tế, Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú Khánh Vĩnh

quy định định mức giờ giảng của giáo viên như sau:

- Định mức giờ giảng/năm học của giáo viên dạy các môn văn hóa THPT hệ

giáo dục thường xuyên trong một năm học (629 tiết/năm học) = 17 tiết/tuần x 37

tuần/năm học (số tuần dành cho giảng dạy và các hoạt động giáo dục/năm học);

- Giáo viên dạy văn hóa được tuyển dụng bằng hợp đồng làm việc lần đầu 

được giảm 2 tiết/tuần;

- Giáo viên dạy văn hóa là nữ có con nhỏ từ 12 tháng trở xuống, mỗi tuần lễ 

được giảm 3 tiết/tuần;

a3) Quy định chế độ thanh toán dạy thêm giờ:

Thực hiện theo các Thông tư số 07/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10/03/2017 của

Bộ Lao động -TB&XH hướng dẫn chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp;

Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21/10/2009 và Thông tư 15/2017/TT-BGDĐT

ngày 09/6/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về chế độ làm việc đối

với giáo viên phổ thông.

- Trong năm học viên chức quản lý và viên chức các phòng tham gia giảng dạy

có số giờ giảng dạy vượt định mức giờ giảng quy định thì được tính là dạy thêm giờ;

- Đối với nhà giáo: Số giờ dạy thêm không vượt quá số giờ theo quy định của

pháp luật lao động hiện hành.

- Đối với viên chức quản lý, viên chức các phòng tham gia giảng dạy: số giờ

dạy thêm không vượt quá 1/2 định mức giờ giảng quy định Quy chế  này.

- Trả tiền dạy thêm giờ: 50.000đồng/giờ (tiết).

a4) Mức chi trả cho giáo viên thỉnh giảng:

- Đào tạo nghề trình độ trung cấp:

Tùy theo trình độ chuyên môn, tay nghề, kinh nghiệm của giáo viên thỉnh giảng,

… trên cơ sở tham mưu đề xuất của phòng Đào tạo - Hành chính - Kế toán và các

khoa, Hiệu trưởng thỏa thuận mức thù lao giảng dạy thỉnh giảng các môn học chung,

các môn chuyên môn nghề nghiệp:  

 Mức thù lao giảng dạy:  từ 50.000 đồng/giờ  ¸ 90.000 đồng/giờ.

- Đào tạo nghề trình độ sơ cấp và thường xuyên:

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-28-2009-tt-bgddt-quy-dinh-che-do-lam-viec-giao-vien-pho-thong-96487.aspx
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Mức thù lao giảng dạy do Hiệu trưởng quyết định trên cơ sở cân đối thu đủ bù

chi và có tích lũy theo dự toán thu, chi từng lớp được Hiệu trưởng phê duyệt, nhưng tối

đa không quá 100.000 đồng/giờ.

- Giảng dạy văn hóa THPT (dạy theo chương trình giáo dục thường xuyên):

Tùy theo trình độ chuyên môn, kinh nghiệm, … trên cơ sở tham mưu đề xuất

của phòng Đào tạo - Quản sinh và Trung tâm Giáo dục thường xuyên, Hiệu trưởng

thỏa thuận mức thù lao giảng dạy thỉnh giảng các môn văn hóa trong phạm vi từ

50.000 đồng/tiết ¸ 90.000 đồng/tiết.

b) Chi biên soạn chương trình, giáo trình:

- Biên soạn chương trình, giáo trình giảng dạy dùng trong nhà trường thực hiện

theo Thông tư số 03/2017/TT-BLĐTBXH ngày 01/3/2017 của Bộ Lao động-TB&XH

và theo Thông tư 76/2018/TT-BTC ngày 17/8/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn nội

dung, mức chi xây dựng chương trình đào tạo, biên soạn giáo trình môn học đối với

giáo dục Đại học, Giáo dục nghề nghiệp, được quy ra giờ chuẩn hoặc thanh toán, cụ

thể:

- Chi chỉnh sửa, cập nhật, bổ sung chương trình đào tạo (chương trình khung

và chương trình chi tiết môn học) các nghề ở từng trình độ như sau: 

+ Biên soạn mới (nội dung mới chiếm hơn 50% so với tài liệu cũ): 1 trang 

quy ra 1 giờ chuẩn (350 từ): 35.000đ/trang.

+ Chỉnh sửa, bổ sung giáo trình: 1 trang quy ra 0,5 giờ chuẩn: 18.000đ/trang

- Chi thẩm định chương trình đào tạo được chỉnh sửa, bổ sung (chương trình

khung và chương trình chi tiết môn học) các nghề ở từng trình độ như sau:

 + Trung cấp với mức chi: 200.000 đ/người/chương trình.

 + Sơ cấp, đào tạo thường xuyên với mức chi: 100.000 đ/người/chương trình.

c) Tổ chức thi kết thúc môđun/môn học, thi tốt nghiệp:

- Thực hiện theo Thông tư số 07/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10/3/2017 của Bộ

Lao động-TB&XH Quy định chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp.

+ Đối với giáo viên cơ hữu được quy ra giờ chuẩn, tính vào số giờ giảng dạy

trong năm học: Nếu vượt  giờ thì thanh toán theo đơn giá (50.000đ/giờ).

+ Đối với giáo viên thỉnh giảng: Được thanh toán tối thiểu 50.000đồng/giờ. Mức chi

trả có thể cao hơn mức tối thiểu tùy theo tình hình thực tế và do Hiệu trưởng quyết định.

d) Chi ôn tập thi tốt nghiệp:

Chi nguyên vật liệu ôn tập thi tốt nghiệp các môn nghề: Kế hoạch ôn tập thi tốt

nghiệp, đề xuất nguyên vật liệu ôn tập đã được duyệt, hóa đơn, chứng từ hợp lệ;

Chi phí giáo viên hướng dẫn ôn tập:

Đối với giáo viên cơ hữu: Số giờ ôn tập được tính vào số giờ giảng dạy trong

năm học và thanh toán theo đơn giá (50.000đ/giờ). 

Đối với giáo viên thỉnh giảng: Được thanh toán tối thiểu 50.000đồng/giờ. Mức chi trả

có thể cao hơn mức tối thiểu tùy theo tình hình thực tế và do Hiệu trưởng quyết định.

e) Chi phí hướng dẫn thực tập:
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Căn cứ vào kế hoạch hướng dẫn thực tập của giáo viên đã được khoa và phòng

Đào tạo - Hành chính - Kế toán thông qua, trình Hiệu trưởng quyết định số giờ hướng

dẫn thực tập cho giáo viên. Số giờ hướng dẫn thực tập được tính vào số giờ giảng dạy

trong năm học cho giáo viên (Tính theo số giờ hướng dẫn thực tế/đợt hướng dẫn).

f) Chi phí hoạt động tự kiểm định chất lượng dạy nghề: thực hiện theo quy

định hiện hành.

g) Chi Hội giảng giáo viên dạy nghề và Hội thi thiết bị cấp trường:

Chi phí cho Hội giảng giáo viên dạy nghề và Hội thi thiết bị được thực hiện

theo Thông tư liên tịch 79/2012/TTLT-BTC-BLĐTBXH Quy định nội dung và mức

chi hoạt động Hội giảng giáo viên dạy nghề và Hội thi thiết bị dạy nghề tự làm. Cụ thể:

Công tác chuẩn bị:

+ Xây dựng kế hoạch tổng thể, quy chế Hội giảng, Hội thi: 300.000đ

+ Xây dựng phiếu đánh giá, xếp loại cho mỗi loại bài giảng: 150.000đ (Nếu nội

dung không có thay đổi so với trước đây thì không chi; nếu thay đổi ½ nội dung so

với trước đây thì chi)

+ Xây dựng tiêu chí chung đánh giá và khung điểm cho từng tiêu chí: 300.000đ

(Nếu nội dung không có thay đổi so với trước đây thì không chi; nếu thay đổi ½ nội

dung so với trước đây thì chi)

+ Xây dựng thang điểm chi tiết theo từng nghề: 150.000đ/nghề (Nếu nội dung

không có thay đổi so với trước đây thì không chi; nếu thay đổi ½ nội dung so với

trước đây thì chi)

+ Chi họp Ban tổ chức, Hội đồng giám khảo góp ý các nội dung của công tác

chuẩn bị: 100.000đ/người

+ Chi văn phòng phẩm và tài liệu gồm: Giấy in, mực in, bút viết, photo các tài

liệu, bài thi, biểu mẫu; phù hiệu, biển hiệu; giấy khen giấy chứng nhận... Mức chi

theo thực tế do Hiệu trưởng quyết định.

Chi hoạt động tổ chức Hội giảng, Hội thi:

+ Chi thuê phương tiện, máy móc, thiết bị, dụng cụ; mua nguyên vật liệu phù

hợp với yêu cầu chuyên môn của từng nghề. Mức chi theo thực tế do Hiệu trưởng

quyết định trên cơ sở hợp đồng, hoá đơn và các chứng từ chi tiêu hợp pháp.

+ Chi nước uống phục vụ: thanh toán theo chế độ hội nghị.

+ Chi hoạt động thông tin, tuyên truyền về Hội thi, Hội giảng như: Chụp ảnh,

quay phim, băng rôn, khẩu hiệu, pa-nô, áp phích. Mức chi theo thực tế do Hiệu trưởng

quyết định trên cơ sở hợp đồng, hoá đơn và các chứng từ chi tiêu hợp pháp.

Chi thù lao bồi dưỡng:

+ Trưởng Ban Tổ chức, Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội đồng Hội giảng, Hội thi:

mức chi 100.000 đồng/người/ngày

+ Các thành viên Ban tổ chức, Hội đồng và thư ký: mức chi 60.000

đồng/ngày/người

+ Chấm giáo án Hội giảng hoặc hồ sơ thiết bị Hội thi 30.000 đồng/giáo án, hồ

sơ/người chấm thi
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+ Chấm bài trình giảng tại Hội giảng hoặc thiết bị dự Hội thi: 80.000 đồng/bài,

thiết bị/người chấm thi

+ Tổng hợp báo cáo kết quả Hội giảng, Hội thi: 500.000 đồng/Hội giảng, Hội thi.

+ Hỗ trợ tiền ăn cho người dự thi trong những ngày tham gia Hội giảng, Hội thi cấp

Quốc gia. Mức chi 150.000đ/ngày/người (tối đa không quá 7 ngày).

h) Chi khen thưởng học sinh:

- Hàng năm trên cơ sở kết quả học tập và rèn luyện của một năm học;

- Khen thưởng học sinh đạt giải tại các kỳ thi tay nghề;

Cụ thể:

SST DANH HIỆU TIỀN THƯỞNG

1 Xuất sắc 150.000đ

2 Giỏi cả năm 120.000đ

Tiên tiến cả năm 100.000đ

3

Học sinh thi

tay nghề đạt

giải

Cấp Trường

Giải nhất 150.000đ

Giải nhì 120.000đ

Giải ba 80.000đ

Cấp Tỉnh

Giải nhất 200.000đ

Giải nhì 150.000đ

Giải ba 100.000đ

Khuyến khích 80.000đ

Cấp Toàn

quốc

Giải nhất 300.000đ

Giải nhì 200.000đ

Giải ba 150.000đ

Khuyến khích 100.000đ

Ngoài ra, trong sơ kết, tổng kết các đợt thi đua do nhà trường và địa phương

phát động, Nhà trường sẽ khen thưởng cho những học sinh đạt thành tích xuất sắc

trong học tập. Mức thưởng do Lãnh đạo quyết định

i) Chi mua hàng hóa,vật tư, dịch vụ phục vụ công tác giảng dạy:

i1) Đối với các gói thầu, nội dung mua sắm được áp dụng hình thức lực chọn

nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo quy định tại Điều 26 Luật Đấu thầu, thực

hiện theo quy định tại Quyết định số 17/2019/QĐ-TTg. 

i2) Đối với gói thầu có giá không quá 50.000.000 đồng

- Đối với các hàng hóa,vật tư, dịch vụ có giá trị dưới 10.000.000 đồng, hồ sơ

thanh toán gồm: giấy đề xuất có các nội dung: làm việc gì, nhu cầu vật tư, hóa đơn

hợp pháp và giấy đề nghị thanh toán.

- Đối với hàng hóa,vật tư, dịch vụ có giá trị từ 10.000.000 đồng đến dưới

25.000.000 đồng, hồ sơ mua hàng gồm: giấy đề xuất có các nội dung: làm việc gì,
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nhu cầu hàng hóa,vật tư, dịch vụ; 03 báo giá đính kèm; hóa đơn hợp pháp và giấy đề

nghị thanh toán.

- Đối với các hàng hóa, vật tư, dịch vụ có giá trị từ 25.000.000 đồng đến dưới

50.000.000 đồng, hồ sơ mua hàng gồm: Giấy đề xuất, biên bản khảo giá có ít nhất 3

báo giá đính kèm, quyết định chỉ định thầu, hợp đồng, nghiệm thu, thanh lý hợp đồng,

hóa đơn hợp pháp và phải thông qua tổ khảo giá.

Thành phần Tổ khảo giá mua sắm hàng hóa,vật tư, dịch vụ gồm: đại diện Phòng

Đào tạo – Hành chính – Kế toán, đại diện các phòng, khoa liên quan. Tổ khảo giá có

trách nhiệm khảo sát giá để tham mưu mua sắm hàng hóa,vật tư, dịch vụ đảm bảo đáp

ứng nhu cầu sử dụng và sát với giá thực tế thị trường và lựa chọn nhà cung cấp đáp

ứng các điều kiện bảo hành, bảo dưỡng trong quá trình sử dụng hàng hóa, vật tư, dịch

vụ. Để đảm bảo khách quan trong việc khảo giá mua sắm, mỗi thành viên trong tổ

khảo giá chịu trách nhiệm độc lập lấy báo giá theo danh mục và yêu cầu kỹ thuật

hàng hoá, vật tư, dịch vụ cần mua để tổng hợp lập thủ tục trình Hiệu trưởng phê duyệt.

i3) Đối với các hàng hóa, vật tư, dịch vụ có giá trên 50.000.000 đồng đến không

quá 100.000.000 đồng: được áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn (theo quy định

tại khoản 2, Điều 15 Thông tư số 58/2016/TT-BTC và thông tư 68/2022/TT-BTC)

* Quy trình thực hiện (theo quy định tại khoản 2, Điều 17 Thông tư số

58/2016/TT-BTC):

+ Căn cứ vào đề xuất kèm 03 bảng báo giá của đại diện Phòng Đào tạo – Hành

chính – Kế toán, đại diện các phòng, khoa liên quan; Phòng Đào tạo – Hành chính –

Kế toán tham mưu tờ trình về việc xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu, trình Hiệu

trưởng nhà Trường phê duyệt, Kế hoạch lựa chọn nhà thầu và ban hành Quyết định

phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

+ Đăng tải Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên mạng đấu

thầu quốc gia (theo Điều 8 thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ

Kế hoạch và Đầu tư).

+ Phòng Đào tạo – Hành chính – Kế toán căn cứ vào mục tiêu, phạm vi công

việc, dự toán được duyệt để chuẩn bị và tham mưu dự thảo hợp đồng trình Hiệu trưởng

và gửi cho nhà thầu được người có thẩm quyền xác định có đủ năng lực và kinh

nghiệm đáp ứng yêu cầu của gói thầu. Nội dung dự thảo hợp đồng bao gồm các yêu

cầu về phạm vi, nội dung công việc cần thực hiện, thời gian thực hiện, chất lượng

công việc cần đạt được, giá trị tương ứng và các nội dung cần thiết khác.

+ Trên cơ sở dự thảo hợp đồng, Nhà Trường và nhà thầu được đề nghị chỉ định

thầu tiến hành thương thảo, hoàn thiện hợp đồng làm cơ sở để phê duyệt kết quả lựa

chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng. Hợp đồng ký kết giữa các bên phải phù hợp với

quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, biên bản thương thảo hợp đồng và

các tài liệu liên quan khác

+ Hợp đồng sau khi thực hiện xong, tiến hành nghiệm thu, thanh lý hợp đồng

và lập mẫu 08a-Bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành giữa Nhà

trường và nhà thầu.

i4) Đối với các hàng hóa, vật tư, dịch vụ có giá trị trên 100.000.000 đồng thì

Nhà Trường tiến hành thủ tục mua sắm theo quy định hiện hành.

3. Chi công tác phí, hội nghị và tiếp khách:
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Thực hiện theo Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài

chính; Nghị quyết số 15/2017/NQ-HĐND ngày 06/12/2017 của HĐND tỉnh Khánh

Hòa Về chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan,

đơn vị trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa và Nghị Quyết số 02/2019/NQ-HĐND ngày

09/7/2019 quy định chế độ tiếp khách nước ngoài, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội

thảo quốc tế tại tỉnh Khánh Hòa và chế độ chi tiếp khách trong nước của các địa

phương, cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh Khánh Hòa. Đi công tác có thanh toán công tác

phí phải được Hiệu trưởng đồng ý và được thực hiện như sau:

3.1. Chế độ công tác phí:

a) Đi công tác trong tỉnh (áp dụng đối với khoảng cách từ Trụ sở làm việc đến

nơi công tác từ 10km trở lên): Được thanh toán tiền phương tiện đi lại, phụ cấp lưu

trú và tiền thuê phòng nghỉ với các mức khoán như sau:

- Tự túc phương tiện đi lại (Xăng xe + phụ cấp lưu trú)

Qui định cụ thể như sau:

+ Diên khánh:  80.000 đồng (Xăng xe: 20.000đồng; PC lưu trú: 60.000đồng)

+ Nha trang: 100.000 đồng (Xăng xe: 30.000đồng; PC lưu trú: 70.000đồng)

+ Ninh Hòa: 120.000 đồng (Xăng xe: 50.000đồng; PC lưu trú: 70.000đồng)

+ Vạn Ninh: 150.000 đồng (Xăng xe: 80.000đồng; PC lưu trú: 70.000đồng)

+ Cam Lâm: 120.000 đồng (Xăng xe: 50.000đồng; PC lưu trú: 70.000đồng)

+ Cam Ranh: 150.000 đồng (Xăng xe: 80.000đồng; PC lưu trú: 70.000đồng)

+ Khánh Sơn: 200.000đồng (Xăng xe:130.000đồng;PC lưu trú: 70.000đồng)

- Thuê phương tiện đi lại: (Đối với các địa phương cách Trường 40 km trở

lên) : Được Hiệu trưởng cho phép; thanh toán tiền thuê phương tiện theo hóa đơn

thực tế và được hưởng phụ cấp lưu trú 70.000 đồng.

- Tiền thuê phòng nghỉ trong tỉnh: Mức chi thanh toán tiền thuê phòng nghỉ

đến nơi công tác trong tỉnh theo hình thức khoán là 150.000 đồng/ngày/người.

* Đi công tác trong huyện Khánh Vĩnh (Tự túc phương tiện đi lại và từ 15

km trở lên trừ thị trấn Khánh Vĩnh, xã Khánh Nam và xã Sông Cầu):

+ Đi công tác tại các xã Khánh Trung, Khánh Thành, Khánh Phú và Cầu

Bà: 70.000 đồng/ngày. (Xăng xe: 20.000đồng; PC lưu trú: 50.000đồng)

+ Đi công tác tại các xã Liên Sang, Khánh Thượng, Giang Ly và Sơn Thái:

90.000 đồng/ngày. (Xăng xe: 40.000đồng; PC lưu trú: 50.000đồng)

+ Đi công tác tại các xã Khánh Hiệp, Khánh Bình, Khánh Đông: 100.000

đồng/ngày. (Xăng xe: 50.000đồng; PC lưu trú: 50.000đồng)

* Thanh toán tiền khoán công tác phí theo tháng (đối với văn thư, kế toán…

và các nhiệm vụ phải thường xuyên đi công tác lưu động khác trên địa bàn huyện

Khánh Vĩnh):

+ Trường hợp đi công tác thường xuyên từ 11 đến 15 ngày/tháng:

300.000đồng/tháng.

+ Trường hợp đi công tác thường xuyên trên 15 ngày/tháng:

400.000đồng/tháng.

  b) Đi công tác ngoài tỉnh:
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 - Thanh toán tiền tàu xe (theo hóa đơn hoặc vé tàu, xe):

+ Hiệu trưởng đi công tác được phép sử dụng phương tiện máy bay. Ngoài ra,

tùy tính chất công việc, Hiệu trưởng có thể quyết định phê duyệt cho các đối tượng

khác được phép sử dụng phương tiện máy bay.

+ Viên chức, người lao động đi công tác được thanh toán theo giá cước xe thông

thường, tàu ghế ngồi mềm. Các trường hợp đặc biệt do Hiệu trưởng quyết định.

+ Trong trường hợp đi nhiều nơi trong cùng một ngày thì chỉ được thanh toán

nơi có cự ly xa nhất.

- Thanh toán tiền Phụ cấp lưu trú:

+ Đi công tác đến thành phố trực thuộc Trung ương, thành phố là đô thị loại I

thuộc tỉnh: 200.000 đồng/ngày/người.

+ Đi công tác tại các địa phương còn lại: 150.000 đồng/ngày/người.

- Đi công tác trên biển, đảo: Thực hiện theo quy định của Nhà nước.

-Thanh toán tiền thuê phòng nghỉ tại nơi đến công tác:

* Thanh toán theo hình thức khoán:

+ Đi công tác đến các thành phố trực thuộc Trung ương và thành phố là đô thị

loại I thuộc tỉnh, mức khoán 400.000đồng/ngày/người. 

+ Đi công tác các huyện, thị xã thuộc thành phố trực thuộc Trung ương và thị

xã, thành phố (trừ thành phố loại I) thuộc tỉnh, mức khoán: 300.000 đồng/người/ngày.

+ Đi công tác tại các vùng còn lại gồm: các huyện thuộc tỉnh còn lại mức khoán

là 250.000 đồng/ngày/người.

* Thanh toán theo hóa đơn thực tế:

Trường hợp người đi công tác không nhận thanh toán theo hình thức khoán thì

được nhà trường thanh toán theo giá thuê phòng thực tế (có hóa đơn, chứng từ hợp

pháp theo quy định của pháp luật) do Hiệu trưởng phê duyệt theo tiêu chuẩn thuê

phòng như sau:

+ Đi công tác tại các quận, thành phố thuộc các thành phố trực thuộc Trung

ương và thành phố là đô thị loại I thuộc tỉnh: Thanh toán theo mức giá thuê phòng

ngủ tối đa là 800.000đồng/ngày/phòng theo tiêu chuẩn 02 người/phòng. 

+ Đi công tác tại các địa phương còn lại: Thanh toán theo mức giá thuê phòng

ngủ tối đa là 500.000đồng/ngày/phòng theo tiêu chuẩn 02 người/phòng. 

Trường hợp đi công tác một mình hoặc đoàn công tác có lẻ người hoặc lẻ người

khác giới thì được, thì được thuê phòng riêng theo mức giá thuê phòng thực tế nhưng

tối đa không vượt mức tiền thuê phòng của những người đi cùng đoàn (theo tiêu chuẩn

02 người/phòng).

c) Đi công tác trong ngày (Đi và về trong ngày):

- Thanh toán chế độ như mục a (Đi công tác trong tỉnh) và không thanh toán

tiền phòng nghỉ.

3.2. Chi hội nghị:

 - Chi phí hội nghị được thực hiện theo quy định hiện hành.
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- Chi in ấn tài liệu, hoa tươi, trang trí, photocopy tài liệu,vv...(Phòng Đào tạo-

Hành chính- Kế toán lập dự trù trình Lãnh đạo duyệt trước khi thực hiện): Thanh toán

theo thực tế trên cơ sở phê duyệt của Lãnh đạo đơn vị. Trong Trường hợp không đủ

điều kiện tổ chức hội nghị phải thuê ngoài thì việc thuê cơ sở hội nghị phải có hợp

đồng thuê mướn.

3.3. Chi tiếp khách:

- Chi giải khát, mức chi: 30.000 đồng/người/nửa ngày.

- Khi khách đến làm việc với cơ quan có tính chất thường xuyên chỉ được tiếp

nước khoáng. Nếu vì nhu cầu công việc cần phải mời cơm tiếp khách thì phải có ý

kiến của Hiệu Trưởng (Mức chi mời cơm tiếp khách thực hiện theo quy định của Nhà

nước).

- Khi cán bộ, viên chức của trường đến làm việc với các xã, thị trấn để làm

công tác tuyển sinh, đào tạo, nếu cần thiết phải mời cơm lãnh đạo địa phương thì phải

báo cáo và được sự đồng ý của Hiệu trưởng. Mức chi tối đa 200.000 đồng/ người.

4. Sử dụng văn phòng phẩm, điện thoại:

a) Về sử dụng văn phòng phẩm: Cấp phát cho các phòng, khoa theo đề xuất

định kỳ hàng quý, Phòng Đào tạo - Hành chính - Kế toán kiểm tra trước khi trình lãnh

đạo duyệt. Trường hợp có nhu cầu phát sinh cần thiết thì các phòng, khoa làm đề xuất

riêng trình lãnh đạo duyệt mua đột xuất.

b) Về cước phí điện thoại: Điện thoại của cơ quan chỉ phục vụ vào mục đích

công việc, không phục vụ cho mục đích cá nhân. Cước phí hàng tháng được thanh

toán theo hóa đơn thực tế.

5. Về sử dụng điện, nước trong đơn vị:

Tiền điện, tiền nước được thanh toán theo hóa đơn phát sinh thực tế trên tinh

thần sử dụng điện, nước tiết kiệm.

6. Quy định mua sắm, bảo dưỡng thường xuyên/thanh lý tài sản nhà nước

tại đơn vị:

a) Quy định mua sắm:

- Việc mua sắm tài sản phục vụ công tác chuyên môn, giảng dạy của Trường

thực hiện theo quy định hiện hành.

b) Bảo dưỡng thường xuyên và thanh lý tài sản:

- Các phòng chuyên môn có tài sản đang sử dụng bị hư hỏng, cần sửa chữa,

thanh lý hoặc có nhu cầu mua sắm mới phải lập đề xuất (có xác nhận của cấp Trưởng

phòng và tương đương) gửi về Phòng Đào tạo - Hành chính - Kế toán để kiểm tra cụ

thể, xác định nguồn thanh toán, trình Hiệu trưởng quyết định để triển khai công việc

sửa chữa, thanh lý hoặc mua sắm mới.

- Đối với các tài sản dùng chung, định kỳ hàng tháng, quý, Phòng Đào tạo-

Hành chính - Kế toán kiểm tra và tổng hợp nhu cầu để triển khai bảo dưỡng, sửa chữa,

thanh lý, mua sắm theo quy trình trên.

- Việc quyết toán kinh phí sửa chữa, mua sắm tài sản thực hiện giống quy trình

mua sắm hàng hóa,vật tư, dịch vụ tại điểm i mục 2 khoản C.

- Thanh lý tài sản: thực hiện theo quy định
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7. Quy định về nguồn thu đào tạo ngắn hạn, thu hoạt động dịch vụ, thu khác:

- Khi tổ chức các hoạt động dạy nghề ngắn hạn, dịch vụ, liên kết đào tạo

phải đảm bảo nguyên tắc: Sau khi lấy thu trừ các khoản chi phí phải có tích luỹ, trích

lập nguồn cải cách tiền lương, nộp thuế và các khoản nộp khác theo quy định. Số tiền

tích luỹ được bổ sung nguồn. Chế độ thanh quyết toán theo đúng quy định, nếu họat

động liên kết dịch vụ có sử dụng máy móc của trường thì phải trích khấu hao theo qui

định

- Các khoản mua sắm vật tư, văn phòng phẩm, tiền công làm ngoài giờ, công

tác quản lý tổ chức,….và các khoản khác của hoạt động liên kết đào tạo được chi theo

kế hoạch và theo chi phí phát sinh thực tế, cụ thể như sau:

a) Hoạt động đào tạo ngắn hạn: thực hiện theo quy định

b) Hoạt động thực hiện tiếp nhận đăng ký bảo hiểm thất nghiệp:

b1) Mức thu theo hợp đồng ký kết giữa các bên.

b2) Nội dung chi:

- Chi in ấn, photo biểu mẫu, photo hồ sơ lưu bảo hiểm thất nghiệp theo quy

định, chi sửa chữa máy móc, mua vật tư văn phòng, văn phòng phẩm, nước uống,

cước công văn, công tác phí, tiếp khách, …: được thanh toán căn cứ vào nhu cầu đề

xuất, hóa đơn chứng từ thực tế phát sinh: 45%

- Chi hỗ trợ cho cán bộ trực tiếp làm công tác tiếp nhận hồ sơ Bảo hiểm thất 

nghiệp làm thêm giờ: 20% (Mức chi tính trên hồ sơ tiếp nhận và do Hiệu trưởng Nhà 

trường quyết định.)

- Hao mòn máy móc thiết bị (nếu có)

- Tích lũy: tối thiểu 20%

c) Hoạt động dịch vụ và liên kết đào tạo khác:

- Mức thu theo hợp đồng ký kết giữa các bên.

- Mức chi:

+ Chi vật tư, văn phòng phẩm, thông tin liên lạc, chiêu sinh, tuyển sinh,

chuyên môn, khác.....: tối đa 60% tổng thu.

+ Thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN): theo quy định Nhà nước

+ Trích khấu hao tài sản theo quy định.

+ Tích lũy: tối thiểu 20% tổng thu

Tùy từng loại hình hoạt động liên kết dịch vụ phát sinh hàng năm, Hiệu trưởng

triển khai họp để thống nhất ban hành cụ thể kế hoạch chi cho từng loại hình hoạt

động liên kết dịch vụ, thu nhập hoạt động này sau khi thực hiện chi phí, nghĩa vụ nộp

thuế TNDN, kinh phí còn lại bổ sung nguồn trong đó: trích 40% giữ lại thực hiện cải

cách tiền lương, phần còn lại bổ sung cùng với nguồn khác trích lập các quỹ và tăng

thu nhập cho VC, NLĐ Nhà trường trong năm học theo quy chế này.

d) Hoạt động bán phế liệu từ tài sản, thu hồi từ vật tư học tập: thực hiện theo

quy định hiện hành và tiền thu được nhà trường nhập vào Quỹ phát triển hoạt động

sự nghiệp.

8. Quy định trích lập và sử dụng các quỹ:
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Kết thúc năm tài chính, sau khi hạch toán đầy đủ các khoản thu, chi, trích khấu

hao tài sản cố định, trích lập nguồn cải cách tiền lương, nộp thuế và các khoản nộp

khác theo quy định, phần chênh lệch thu lớn hơn chi hoạt động thường xuyên được

sử dụng theo thứ tự như sau: 

8.1. Quy định trích lập quỹ: Căn cứ Nghị định số 60/2021/NĐ-CP, ngày

21/6/2021 của Chính phủ Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.

Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú Khánh Vĩnh là đơn vị tự đảm bảo từ 30% đến

dưới 70% chi thường xuyên, quy định trích các quỹ như sau:

+ Trích lập Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp: 15%

+ Trích lập Quỹ bổ sung thu nhập và chi thu nhập tăng thêm: 50% (mức trích

trong thời gian Chính phủ chưa ban hành chế độ tiền lương theo Nghị quyết 27-

NQ/TW tối đa không quá 2 lần quỹ lương ngạch, bậc, chức vụ các khoản đóng góp

theo tiền lương và các khoản phụ cấp do Nhà nước quy định. Kể từ thời điểm chế độ

tiền lương do Chính phủ quy định theo Nghị Quyết số 27-NQ/TW có hiệu lực thi

hành thì mức trích không quá 0,5 lần quỹ lương cơ bản của viên chức, người lao động

của Trường).

+ Trích lập Quỹ khen thưởng: 5%

+ Trích lập Quỹ phúc lợi: 30%

(Quỹ khen thưởng và phúc lợi Trích lập tối đa không quá 02 tháng tiền lương,

tiền công thực hiện trong năm của đơn vị.)

8.2. Sử dụng các quỹ:

a)  Chi quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp:

Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp: Để đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp, sửa

chữa cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị, phương tiện làm việc; phát triển năng lực

hoạt động sự nghiệp; chi áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật công nghệ; đào tạo nâng

cao nghiệp vụ chuyên môn cho người lao động trong Nhà trường; mua bản quyền tác

phẩm, chương trình; góp vốn liên doanh, liên kết với các tổ chức, cá nhân trong nước

và ngoài nước để tổ chức hoạt động dịch vụ sự nghiệp công theo chức năng, nhiệm

vụ được giao và các khoản chi khác (nếu có);

b) Chi quỹ bổ sung thu nhập:

- Quỹ bổ sung thu nhập được chi trả cho CBVC trong biên chế và lao động hợp

đồng với thời gian hợp đồng và làm việc từ 01 năm trở lên (không tính thời gian thử

việc) và hợp đồng theo Nghị định 68 đang công tác tại Trường.

- Vào quý I năm sau, sau khi xác định chính xác số kinh phí tiết kiệm được sẽ

chi trả thu nhập tăng thêm cho CBVC theo nguyên tắc không vượt quá số kinh phí

thực tế tiết kiệm được trong năm.

- Căn cứ khả năng nguồn thu và tình hình tài chính của đơn vị, Hiệu trưởng

quyết định tạm trích chi thu nhập tăng thêm hàng tháng hoặc hàng quý. 

- Thu nhập tăng thêm được phân phối trên cơ sở: Tổng kinh phí tiết kiệm được

trong năm chia cho tổng hệ số quy đổi, nhân với hệ số quy đổi của từng cá nhân.

                   Tổng KP tiết kiệm

  TNTT =   x HSQĐ

             Tổng HSQĐ
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+ Hệ số quy đổi (HSQĐ) của từng cá nhân = (Hệ số xếp loại thi đua + Hệ số

phụ cấp trách nhiệm) x Số tháng làm việc.

Chi tiết:

* Hệ số xếp loại thi đua

Xếp loại

thi đua

Hệ số xếp loại thi đua

CB,VC HĐ 68

A 1,2 0,8

B 1,0 0,6

C 0,8 0,4

* Hệ số phụ cấp trách nhiệm: Lãnh đạo và trưởng hoặc phụ trách các

phòng, khoa được tính hệ số phụ cấp trách nhiệm: 

 - Hiệu trưởng: 0,6

  - Phó Hiệu trưởng: 0,4

-Trưởng hoặc Phụ trách các Phòng, Khoa, Trung tâm, đơn vị thuộc

trường: 0,2.

- Cấp phó các Phòng, Khoa, Trung tâm, đơn vị thuộc trường: 0,1.

Ghi chú: Trong năm, nếu tháng nào cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ

không được hưởng hệ số phụ cấp trách nhiệm.

c) Chi quỹ khen thưởng:

Để thưởng cuối năm, thưởng định kỳ, thưởng đột xuất cho tập thể, cá nhân trong

và ngoài Nhà trường theo hiệu quả công việc và thành tích đóng góp vào hoạt động

của Nhà trường. Mức thưởng do Hiệu trưởng quyết định theo đề xuất của Phòng Đào

tạo - Hành chính - Kế toán.

Ngoài mức tiền thưởng theo quy định; đồng thời để khuyến khích viên chức,

người lao động tham gia phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, phát huy sáng kiến cải

tiến kỹ thuật, nhà trường thưởng thêm:

- Chi khen thưởng cá nhân nhận các danh hiệu thi đua, khen thưởng:

+ Tỉnh, Bộ khen:     700.000 đồng

+ Chiến sĩ thi đua:     400.000 đồng

+ Giám đốc Sở khen: 300.000 đồng

+ Lao động tiên tiến:  200.000 đồng

- Đạt giải làm sáng kiến kinh nghiệm, mức chi cụ thể như sau:

Cấp trường: 200.000 đồng; cấp sở: 400.000 đồng.

- Chi khen thưởng cá nhân đạt giải trong Hội giảng, Hội thi:
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Stt Cơ cấu giải thưởng Cấp trường Cấp tỉnh Cấp Quốc gia

1 Giải nhất 500.000 1.000.000 1.500.000

2 Giải nhì 300.000 700.000 1.000.000

3 Giải ba 200.000 500.000 700.000

4 Giải khuyến khích 100.000 200.000 300.000

 - Chi khen thưởng tập thể trong các Hội giảng, Hội thi:

Stt Cơ cấu giải thưởng Cấp trường Cấp tỉnh Cấp Quốc gia

1 Giải nhất 2.000.000 2.500.000 3.000.000

2 Giải nhì 1.000.000 1.500.000 2.000.000

3 Giải ba 700.000 1.000.000 1.500.000

4 Giải khuyến khích 300.000 400.000 500.000

* Nếu cá nhân, tập thể đạt thành tích ở nhiều cấp thì chỉ được hưởng khen

thưởng ở cấp cao nhất.

d) Chi từ quỹ phúc lợi:

Để xây dựng, sửa chữa các công trình phúc lợi của Nhà trường; góp một phần

vốn để đầu tư xây dựng các công trình phúc lợi chung trong ngành hoặc với các đơn

vị khác theo hợp đồng; chi cho các hoạt động phúc lợi tập thể của người lao động

trong Nhà trường; trợ cấp khó khăn đột xuất cho người lao động, kể cả trường hợp

nghỉ hưu, nghỉ mất sức, hoàn cảnh khó khăn; chi thêm cho người lao động thực hiện

tinh giản biên chế; chi hỗ trợ hoạt động xã hội, từ thiện; chi tiết như sau:

- Chi trợ cấp khó khăn đột xuất cho cán bộ, viên chức, người lao động hợp

đồng gặp khó khăn được Công đoàn đề xuất (Kể cả những người đã nghỉ hưu, nghỉ

mất sức, nghỉ do tinh giản biên chế): 500.000 đồng/trường hợp.

- Chi hỗ trợ kết hôn cho cán bộ, viên chức, người lao động: không quá 500.000

đồng/trường hợp.

- Chi thăm viếng ốm đau, tai nạn đối với cán bộ, viên chức, người lao động

điều trị tại bệnh viện (Kể cả những người đã nghỉ hưu, nghỉ mất sức, nghỉ do tinh

giản biên chế): 500.000 đồng/trường hợp.

- Chi viếng đám tang: Tứ thân phụ mẫu, vợ hoặc chồng, con của cán bộ, viên

chức, người lao động qua đời (Kể cả những người đã nghỉ hưu, nghỉ mất sức, nghỉ do

tinh giản biên chế): 500.000 đồng/trường hợp.

- Chi hỗ trợ khám sức khỏe định kỳ hàng năm cho CB,VC, NLĐ: 500.000

đồng/người (nếu có) (Phải có biên lai thu phí khám sức khỏe mới được thanh toán).

- Chi trang bị đồng phục: Cán bộ, viên chức, người lao động được chi trang

bị 01 bộ/người/năm. Mức chi tối đa không quá 500.000đ (nếu có).

- Chi các ngày lễ, tết và các ngày kỷ niệm (nếu có):

Ngoài mức chi theo quy định của Nhà nước về các ngày Lễ, Tết trong năm, 

nhà trường trích từ quỹ phúc lợi hỗ trợ thêm như sau:
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- Tết Dương lịch 01/01, Tết Âm lịch 01/Giêng (âl), Quốc tế Phụ nữ 8/3, Giỗ

tổ Hùng Vương 10/3 (âl), Ngày Chiến thắng 30/4, Quốc tế Lao động 01/5, Ngày thành

lập Ngành LĐ-TB&XH 28/8, Quốc khánh 02/9, Ngày thành lập Hội LH Phụ nữ Việt

Nam 20/10, Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11,…

Tùy vào tình hình nguồn kinh phí của Nhà trường, mức chi hỗ trợ do Hiệu

trưởng Trường quyết định nhưng không quá 500.000 đồng/người (Bằng tiền hoặc

quà).

- Chi hỗ trợ cho viên chức, người lao động không hưởng phụ cấp ưu đãi

giáo viên (nếu có):

+ Cán bộ, viên chức và hợp đồng không xác định thời hạn (Trừ hợp đồng

theo NĐ 68): 25%

+ Hợp đồng lao động theo Nghị định 68: 5%

* Mức hỗ trợ được hưởng = (Hệ số lương hiện hưởng + hệ số phụ cấp chức

vụ + hệ số phụ cấp thâm niên vượt khung) x mức lương tối thiểu chung x tỷ lệ % phụ

cấp hỗ trợ nêu trên.

- Chi hỗ trợ cho bảo vệ nếu không sắp xếp nghỉ phép được theo chế độ quy

định: 200.000đồng/ngày phép (nếu có).

- Chi cho Hội đồng trường (nếu có):

Hỗ trợ tiền xăng, xe cho Chủ tịch Hội đồng Trường tham dự các cuộc họp Hội

đồng Trường (thanh toán theo hóa đơn thực tế).

  Chi hỗ trợ hàng tháng cho các thành viên Hội đồng trường như sau:

+ Chủ tịch Hội đồng trường: 300.000đ/tháng

+ Ủy viên Hội đồng trường là Hiệu trưởng: 250.000đ/tháng

+ Thư ký Hội đồng trường: 200.000đ/tháng

+ Ủy viên Hội đồng trường: 150.000đ/tháng

- Chi cho Tổ quản lý Ký túc xá (nếu có):

+ Tổ trưởng: 150.000đ/tháng

+ Tổ phó: 120.000đ/tháng

+ Tổ viên: 100.000đ/tháng

- Hỗ trợ tiền ăn Hội nghị cán bộ viên chức, Tọa đàm/Lễ kỉ niệm 20/11 hàng

năm, lễ khai giảng, bế giảng năm học: Mức chi 200.000đ/người/lần (nếu có)

-  Tổ chức thi tốt nghiệp: Chi hỗ trợ đối với hội đồng coi thi, chấm thi

+ Chủ tịch hội đồng: 200.000đồng/người/ngày

+ Phó chủ tịch hội đồng: 150.000đồng/người/ngày

+ Các thành viên khác trong Hội đồng: mức chi 100.000

đồng/ngày/người

- Chi hỗ trợ kinh phí hội đồng duyệt sáng kiến kinh nghiệm: mức chi cụ thể

như sau (nếu có):

+ Chủ tịch hội đồng: 300.000 đồng

+ Phó chủ tịch hội đồng: 250.000 đồng
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+ Thư ký, thành viên: 200.000 đồng

- Chi các hoạt động phúc lợi khác (nếu có):

+ Tặng quà cho cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên, lao động hợp

đồng nghỉ theo chế độ. Mức chi: 500.000đ/trường hợp.

+ Tặng quà cho các cháu nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi, Trung thu . Công

đoàn phối hợp với Đoàn Thanh niên tổ chức cho các cháu vui chơi, mỗi cháu được

tặng một phần quà (hoặc bằng tiền mặt) từ 150.000đ đến 200.000 đồng (dành cho

các cháu từ THCS trở xuống).

+ Chi các hoạt động phong trào, giao lưu, đền ơn - đáp nghĩa, từ thiện

xã hội của Trường và hỗ trợ các đoàn thể Công đoàn, Đoàn thanh niên, chi khác, …

(các đoàn thể phải có hóa đơn chứng từ hợp lệ kèm theo)

+ Chi hỗ trợ chi bộ: 3.000.000đồng /Quý

+ Đi tham quan, học tập kinh nghiệm: Hàng năm công đoàn lập kế

hoạch kinh phí báo cáo với nhà trường để tổ chức cho cán bộ, viên chức, người lao

động đi tham quan, học tập kinh nghiệm vào dịp nghỉ hè, nghỉ phép.

+ Chi hỗ trợ các hoạt động của khối: ký kết giao ước thi đua, sơ kết

khối, tổng kết khối và các hoạt động khối tổ chức: mức chi cụ thể do Hiệu trưởng

quyết định theo đề xuất của Phòng hành chính – Kế toán, văn bản của Khối.

+ Chi khác.

Mức chi do Hiệu trưởng quyết định tùy vào nguồn kinh phí phúc lợi của đơn vị.

9 . Q u y đ ị n h c h ọ n n g â n h à n g t h ư ơ n g m ạ i đ ể g ở i t i ề n t r í c h l ậ p c á c q u ỹ v à 

c á c k h o ả n t h u t ừ h o ạ t đ ộ n g s ự n g h i ệ p , d ị c h v ụ : T h e o t ì n h h ì n h t h ự c t ế ở đ ị a 

p h ư ơ n g , h i ệ n n a y t r ê n đ ị a b à n h u y ệ n K h á n h V ĩ n h c h ỉ c ó n g â n h à n g N ô n g n g h i ệ p v à 

P h á t t r i ể n n ô n g t h ô n K h á n h Vĩnh. Nhà trường thống nhất g ử i t i ề n t r í c h l ậ p c á c q u ỹ v à 

c á c k h o ả n t h u t ừ h o ạ t đ ộ n g s ự n g h i ệ p , d ị c h v ụ vào ngân hàng N ô n g n g h i ệ p v à P h á t 

t r i ể n   n ô n g   t h ô n   K h á n h   Vĩnh để thực hiện giao dịch.

1 0 . Q u y đ ị n h v i ệ c x ử l ý v i p h ạ m đ ố i v ớ i c á c t r ư ờ n g h ợ p k h i s ử d ụ n g v ư ợ t 

m ứ c k h o á n , t i ê u c h u ẩ n , đ ị n h m ứ c q u y đ ị n h : Đ ố i v ớ i c á c t r ư ờ n g h ợ p s ử d ụ n g v ư ợ t 

m ứ c k h o á n , t i ê u c h u ẩ n , đ ị n h m ứ c q u y đ ị n h , N h à t r ư ờ n g t r u y t h u v à x ử l ý t h e o q u y 

đ ị n h . 

11. Các quy định khác:

- Phòng Đào tạo - Hành chính - Kế toán có trách nhiệm theo dõi triển khai thực

hiện Quy chế này. Đồng thời, tổng hợp những vướng mắc phát sinh kịp thời báo cáo

Lãnh đạo Trường để giải quyết.

- Ban chấp hành Công đoàn cơ sở thành viên phối hợp với Thanh tra nhân dân

của Trường có trách nhiệm giám sát, kiểm tra việc thực hiện Quy chế này.

- Quy chế này đã được thông qua toàn thể viên chức, người lao động Trường

Trung cấp nghề Dân tộc nội trú Khánh Vĩnh tại Hội nghị cán bộ viên chức Trường;

có ý kiến thống nhất của Công đoàn Cơ sở Thành viên Trường Trung cấp nghề Dân

tộc nội trú Khánh Vĩnh; trình Hội đồng Trường thông qua dự thảo Quy chế chi tiêu

nội bộ và báo cáo Sở Lao động Thương binh và Xã hội trước khi ban hành.
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Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh những nội dung cần sửa đổi, bổ

sung thì các tổ chức, cá nhân tham gia ý kiến bằng văn bản gởi về Phòng Đào tạo -

Hành chính - Kế toán để trình Lãnh đạo Trường xem xét sửa đổi, bổ sung, trình Hội

nghị cán bộ viên chức Trường; có ý kiến thống nhất của Công đoàn Cơ sở Thành viên

Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú Khánh Vĩnh; trình Hội đồng Trường thông

qua dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ và báo cáo Sở Lao động Thương binh và Xã hội

trước khi ban hành ./.

CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN CSTV

   

       Văn Thành Tâm

HIỆU TRƯỞNG

Kiều Xuân Khiêm
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